
Mã Hàng Mô tả
Đơn 

Vị

Số 

lượng

 Đơn giá

(VNĐ) 

CRS-421070

19" COMRACK Cabinet 42U ( H2050 x W600 x D01070)

Bao Gồm:

- 2 Quạt 

Tủ 1 12,000,000    

CRS-421000

19" COMRACK Cabinet 42U ( H2050 x W600 x D1000)

Bao Gồm:

- 2 Quạt 

Tủ 1 11,700,000    

CRS-42800

19" COMRACK Cabinet 42U ( H2050 x W600 x D800)

Bao Gồm:

- 2 Quạt 

Tủ 1 11,000,000    

CRS-361070

19" COMRACK Cabinet 36U ( H1750xW600 x  D1070)

Bao Gồm:

- 2 Quạt

Tủ 1 11,300,000    

CRS-36800

19" COMRACK Cabinet 36U ( H1750xW600 x  D800)

Bao Gồm:

- 2 Quạt

Tủ 1 9,500,000      

CRS-271070

19" COMRACK Cabinet 27U ( H1350xW600 x  D1070)

Bao Gồm:

- 2 Quạt

Tủ 1 8,400,000      

CRS-271000

19" COMRACK Cabinet 27U ( H1350xW600 x  D1000)

Bao Gồm:

- 2 Quạt

Tủ 1 7,900,000      

CRS-27800

19" COMRACK Cabinet 27U ( H1350xW600 x  D800)

Bao Gồm:

- 2 Quạt

Tủ 1 7,500,000      

Khay cố định Pcs 1 360,000         

khay trượt Pcs 1 500,000         

CRA-421100

19" COMRACK Cabinet 42U ( H2064 x W600 x D1100)

Bao Gồm:

- 4 Quạt + 12 Ổ Cắm

Tủ 1 8,500,000      

CRA-421000

19" COMRACK Cabinet 42U ( H2064 x W600 x D1000)

Bao Gồm:

- 4 Quạt + 12 Ổ Cắm

Tủ 1 8,200,000      

CRA-42800

19" COMRACK Cabinet 42U ( H2064 x W600 x D800)

Bao Gồm:

- 4 Quạt + 12 Ổ Cắm

Tủ 1 7,900,000      

CRA-361000

19" COMRACK Cabinet 36U ( H1797xW600 x  D1000)

Bao Gồm:

- 2 Quạt + 6 Ổ Cắm

Tủ 1 7,000,000      

CRA-36800

19" COMRACK Cabinet 36U ( H1797xW600 x  D800)

Bao Gồm:

- 2 Quạt + 6 Ổ Cắm

Tủ 1 6,800,000      

CRA-271000

19" COMRACK Cabinet 27U ( H1396xW600 x  D1000)

Bao Gồm:

- 2 Quạt + 6 Ổ Cắm

Tủ 1 5,600,000      

CRA-27800

19" COMRACK Cabinet 27U ( H1396xW600 x  D800)

Bao Gồm:

- 2 Quạt + 6 Ổ Cắm

Tủ 1 5,400,000      

BÁO GIÁ TỦ COMRACK

Tủ COMRACK Type A

- Hệ thống cửa 4 cánh, 2 cánh hông có thể tháo rời. 

- Tải trọng tĩnh tối đa 600kg , hệ thống chân định vị ,bánh xe linh hoạt, dễ di chuyển và cố định.

- Màu Đen , sơn tĩnh điện , cửa trước và cửa sau dạng lưới phẳng , cửa trước và cửa sau mở 2 bên ,có khóa an toàn.Cửa lưới 

dạng lỗ tròn ,độ thông thoáng 50%

- Bảo Hành 3 năm với tủ , 1 năm với phụ kiện.

Datacenter Rack
Tủ Rack Cao Cấp cho Trung Tâm dữ liệu - CRS Serries

- Hệ thống cửa 4 cánh, 2 cánh hông có thể tháo rời, Có khóa an toàn, 

- Màu Đen , sơn tĩnh điện ,cửa trước cửa đơn hặc đôi, cửa sau cửa đôi. Với cửa trước đơn có 2 lựa chọn cửa cong và phẳng

- Cửa trước và cửa sau đột lỗ dạng tổ ong, độ thông thoáng 75%.

- Các số "U" được in rõ ràng trên các thanh rails giúp việc lắp đặt

thiết bị lên tủ được thuận tiện - dễ dàng;

- Tải trọng tĩnh tối đa 1000kg , hệ thống chân định vị ,bánh xe linh hoạt, dễ di chuyển và cố định.

- Bảo Hành 5 năm đối với tủ, 1 năm đối với phụ kiện.

Network Rack



CRB-421000

19" COMRACK Cabinet 42U ( H2050 x W600 x D1000)

Bao Gồm:

- 4 Quạt + 12 Ổ Cắm

Tủ 1 6,000,000      

CRB-42800

19" COMRACK Cabinet 42U ( H2050 x W600 x D800)

Bao Gồm:

- 4 Quạt + 12 Ổ Cắm

Tủ 1 5,800,000      

CRB-42600

19" COMRACK Cabinet 42U ( H2050 x W600 x D600)

Bao Gồm:

- 4 Quạt + 12 Ổ Cắm

Tủ 1 5,600,000      

CRB-361000

19" COMRACK Cabinet 36U ( H1790xW600 x  D1000)

Bao Gồm:

- 2 Quạt + 6 Ổ Cắm

Tủ 1 5,500,000      

CRB-36800

19" COMRACK Cabinet 36U ( H1790xW600 x  D800)

Bao Gồm:

- 2 Quạt + 6 Ổ Cắm

Tủ 1 5,300,000      

CRB-271000

19" COMRACK Cabinet 27U ( H1380xW600 x  D1000)

Bao Gồm:

- 2 Quạt + 6 Ổ Cắm

Tủ 1 4,500,000      

CRB-27800

19" COMRACK Cabinet 27U ( H1380xW600 x  D800)

Bao Gồm:

- 2 Quạt + 6 Ổ Cắm

Tủ 1 4,300,000      

CRB-27600

19" COMRACK Cabinet 27U ( H1380xW600 x  D600)

Bao Gồm:

- 2 Quạt + 6 Ổ Cắm

Tủ 1 4,100,000      

CRB-201000

19" COMRACK Cabinet 20U ( H1060xW600 x  D1000)

Bao Gồm:

- 2 Quạt + 6 Ổ Cắm

Tủ 1 3,600,000      

CRB-20800

19" COMRACK Cabinet 20U ( H1060xW600 x  D800)

Bao Gồm:

- 2 Quạt + 6 Ổ Cắm
Tủ 1 3,400,000      

CRB-20600

19" COMRACK Cabinet 20U ( H1060xW600 x  D600)

Bao Gồm:

- 2 Quạt + 6 Ổ Cắm

Tủ 1 3,200,000      

CRX-421100

23" COMRACK Cabinet 42U ( H2100 x W800 x D1100)

Bao Gồm:

- 4 Quạt 

Tủ 1 12,500,000    

CRX-421000

23" COMRACK Cabinet 42U ( H2100 x W800 x D1000)

Bao Gồm:

- 4 Quạt

Tủ 1 12,000,000    

CRW-06 19” COMRACK Wall mount 6U (H322xW550xD450) Tủ 1 1,100,000      

CRW-10 19” COMRACK Wall mount 10U  (H540xW550xD500) Tủ 1 1,500,000      

CRW-15500
19” COMRACK Wall mount Rack 15U  (H828xW550xD500)

- 1 Khay cố định
Tủ 1 2,500,000      

CRW-15600
19” COMRACK Wall mount Rack 15U  (H828xW550xD600)

- 1 Khay cố định
Tủ 1 2,600,000      

CRW-15800
19” COMRACK Wall mount Rack 15U  (H828xW550xD800)

- 1 Khay cố định
Tủ 1 3,000,000      

Khay cố định, khay trượt cho tủ sâu 1000mm các loại Cái 1 300,000         

Phụ Kiện cho tủ Rack Type A - Type B

Tủ COMRACK Type B

- Cửa trước và sau kiểu 1cánh , 2 cửa hông có thể tháo rời.

- Màu Đen , sơn tĩnh điện , cửa trướcdạng  lưới/mica , cửa sau dạng lưới/kín.Cửa lưới đột lỗ dài, có khóa an toàn.

- Tải trọng tĩnh 300kg , hệ thống chân định vị ,bánh xe linh hoạt, dễ di chuyển và cố định.

- Bảo hành 3 năm với tủ , 1 năm với phụ kiện

Tủ COMRACK XD - Tủ Đấu Nối Chuyên Dụng.

- Cửa trước và cửa sau đều là cửa lưới - với lỗ lưới hình lục giác, độ thông thoáng 80%,Cửa trước và cửa sau là cửa đôi;

- Các cánh hông của tủ có khoá - tháo lắp dễ dàng;

- Các số "U" được in rõ ràng trên các thanh rails giúp việc lắp đặt

thiết bị lên tủ được thuận tiện - dễ dàn. Hệ thống các thanh treo thiết bị có thể dịch chuyển được trên

suốt chiều sâu của tủ;

- Tủ có 2 hệ thống quản lý cáp dọc theo hai bên;

- Hệ thống 4 bánh xe siêu chịu lực và 4 chân tăng chỉnh giúp cố

định vị trí tủ và khả năng chịu tải tới 1200kg;

Tủ Wallmount - Tủ Rack Gắn Tường

- Tủ Bao gồm 1 quạt + 3 ổ cắm.Tủ 2 màu đen và ghi xám, cửa lưới hoặc mica

- Tủ 6U-10U chưa có bánh xe

- Tủ 15U có bánh xe



Khay cố định, khay trượt cho tủ sâu 800mm các loại Cái 1 250,000         

Khay cố định, khay trượt cho tủ sâu 600mm, 27U trở lên Cái 1 230,000         

Khay cố định cho tủ sâu 600mm, 20U trở xuống Cái 1 150,000         

Khay cố định cho tủ sâu 500mm, 15U trở xuống Cái 1 110,000         

Khay quạt gồm 2 quạt & dây nguồn - Cho tủ COMRACK Type A Bộ 1 350,000         

Quạt Cái 1 110,000         

Bộ Bánh xe cho tủ 6U/10U Bộ 1 150,000         

Thanh quản lý cáp 1U có nắp Cái 1 200,000         

Thanh quản lý cáp 1U có nắp Cái 1 300,000         

Ổ cắm gồm 3 outlets đa năng, có công tắc, cho tủ 15U trở xuống Cái 1 150,000         

Ổ cắm 19" - rackmount, gồm 6 outlets đa năng, có công tắc Cái 1 250,000         

Ổ cắm lắp dọc, gồm 6 outlets đa năng, có 1 Aptomat 1P-32A. Cái 1 400,000         

Ổ cắm lắp dọc, gồm 12outlets C13, có Aptomat 1P-16A bảo vệ Cái 1 600,000         

Ổ cắm lắp dọc, gồm 20outlets C13 và 4 outlet C19, có Aptomat 1P-32A bảo vệ Cái 1 2,000,000      

* Chúng tôi có nhận làm phụ kiện tủ rack theo yêu cầu riêng.

Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

Báo giá tháng 10 năm 2016

Báo giá có hiệu lực 30 ngày kể từ ngày gửi.

Để có thông tin chính xác nhất về giá cả và tình trạng hàng hóa, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Mr. Le Duc Thang : 0912.0520866 / Email: contact@cepo.vn 

-------------------------------------------------------

CEPO M&E

Add: 1F, 301 Nguyen Trai St., Thanh Xuan Ward, Ha Noi

Tel: +843 551.0669                Email: contact@cepo.vn

Website : www.dieuhoathonggio.vn

PDU ( Ổ Cắm ) Cho Tủ Rack


